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# Họ Tên Pháp Danh Nam/Nữ Tuổi

1 Bùi Phong Thu

2 Bùi Túy Minh Nữ

3 Cao Hương Bội Nữ

4 Đỗ Xự Nữ 1948

5 Đoàn Thế Định Nam

6 Du Lan Nữ

7 Dương Lạc Minh Nữ

8 Hà Phương Đức Hiền Nữ 1950

9 Hồ Mộng Lan Nữ 1969

10 Hồ Ngọc Chi Nữ

11 Hồng Ngọc Trinh Tâm Đoan Hạnh Nữ 1974

12 Lam Ngọc-Tuyết Hoa Tiên Nữ 1949

13 Lâm Thị Cúc Nữ 1948

14 Lê Bé NỮ 1950

15 Lê Khanh Nga Như Tâm Nữ

16 Lê Phụng Nữ 45+

17 Ngô Oanh Diệu Hạnh Nữ 1937

18 Nguyễn Angie Tâm Thường Chơn Nữ 1956

19 Nguyễn Bình Nam

20 Nguyễn Kiên Tuệ Thiền Nam

21 Nguyễn Lan Hương Nữ

22 Nguyễn Minh Nguyệt Tâm Hỷ Đức Nữ 1942

23 Nguyễn Thị Lệ Triết Ngọc Nữ 60+

24 Nguyễn Xuân Lan Nữ

25 Nguyễn Yến Từ Anh Nữ

26 Phạm Đốc Nam 1949

27 Phạm June Nữ

28 Phạm Thị Lệ Hoa Tâm Tuệ Hiền Nữ
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29 Phạm Thu Dư Nữ

30 Phạm Thu Nguyệt Chúc Diệu Nữ

31 Phan Kim

32 Phan Theresa Nữ

33 Phan Thống Nam

34 Quách Kim Nữ

35 Tammy Nữ

36 Thẩm Khánh Ngọc 1952

37 Tống Quang Vinh Nam 1944

38 Trần Đức Nam 1949

39 Trần Helen Nhật Như Nữ

40 Trần Hường Nữ 1949

41 Trần Kim Thu Diệu Thanh Nữ 1955

42 Trần Ngọc Nữ 1968

43 Trần Phương Đông Tâm Hân Mãn Nam 1953

44 Trần Thị Mỹ Anh Nữ 40+

45 Trần Tịnh Phấn Từ Ngọc Nữ

46 Trương Hữu Phước Nhập Nhuận Nam

47 Trương Kế Tôn Nam 1956

48 Trương Phương Nữ 1957

49 Trương Xuân Lan Tâm Đại Bảo Nữ 1942

50 Vĩnh Võng Nam

51 Võ Diệu Vân Minh Hòa Nữ 1954

52 Võ Hoàng Thanh Nữ

53 Võ Khánh Vân Tâm Diệu Nguyệt Nữ 1943

54 Võ Thị Đông Phong Huệ Đăng Nữ 1955


